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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỊNH QUÁN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 27/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 17/7/2017 

V/v ly hôn, tranh chấp v  nuôi con      

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Kha 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà N    n Thị       

2. Bà N    n Thị Hƣơn  G an  

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Thị Th  - T      T   án n  n d n  uy n Đ n  

 uán. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông 

Tr n V n    n- Kiểm sát viên. 

Ngày 17 t áng 7 năm 2017 tại  trụ sở TAND  uy n Đ n   uán, xét xử sơ t ẩm 

công    i vụ án t ụ l  số 86/2017/TLST- HNGĐ ngày 15 t áng 3 năm 2017 về vi c 

“Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” theo Quyết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

32/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 30 tháng 6 năm 2017 giữ  các đ ơng sự: 

1.Nguyên đơn:  C   N    n Thị   - sin  năm 1971, “c  m t” 

HKTT: ấp c, xã G,  uy n Đ n   uán, tỉn  Đồng N i. 

2.Bị đơn:         Anh Phạ  V n H- sin  năm 1965, “c  m t” 

HKTT: ấp b, xã G,  uy n Đ n   uán, Đồng N i. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Trong đơn khởi kiện đ  ngày 16/02/2017 và trong quá trình xét xử, nguyên đơn chị 

Nguyễn Thị L trình bày:  

V  quan hệ hôn nhân: C   và  n  H tự nguy n quen biết và tìm  iểu n  u năm 

1991 và c ung sống với n  u vào năm 1992 n  ng   ông đăng     ết  ôn tại cơ qu n 

n à n ớc c  t ẩm quyền. Vợ c ồng c ung sống  ạn  p úc đ ợc 01 năm t ì p át sin  

m u t uẫn. Nguyên n  n là do vợ c ồng t  ờng bất đồng trong cuộc sống t  ờng ngày, 

luôn trái ng ợc n  u trong mọi    iến dẫn đến t  ờng xuyên cãi vã, đán  n  u. Từ năm 

1993 trở đi t ì tìn  trạng m u t uẫn ngày càng trầm trọng, bản t  n c   đã c  u đựng rất 

n iều và t   t ứ c o  n  H n  ng  n  H vẫn   ông t  y đổi. Gi  đìn    i bên đã c n 
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ngăn,   uyên bảo  n  H n  ng cũng   ông c   ết quả gì. Vì v y c   và  n  H đã sống 

ly t  n với n  u 02 năm n y,   ông qu n t m, c ăm s c n  u. N y c     ông c n tìn  

cảm với  n  Hiển nữ  nên yêu cầu T   án giải quyết c o c   đ ợc ly  ôn với  n  H. 

Về con c ung: c   và  n  H c  03 con c ung tên là P ạm Duy Đ- sin  ngày 

03/4/1995, P ạm T   T u H- sin  ngày 27/3/1997 và P ạm T   L- sin  ngày 03/5/2007. 

Hi n n y 02 con chung là P ạm Duy Đ và P ạm T   T u H đã t àn  niên, p át triển 

bìn  t  ờng và c    ả năng l o động nên c     ông yêu cầu T   án giải quyết về nuôi 

con và cấp d ỡng nuôi con. C n lại 01 con c ung c    t àn  niên là P ạm T   L- sinh 

ngày 03/5/2007 c   yêu cầu đ ợc trực tiếp nuôi d ỡng sau ly hôn và c     ông yêu cầu 

anh H cấp d ỡng nuôi con. 

Về tài sản c ung: C   và  n  H tự t ỏ  t u n nên c     ông yêu cầu T   án giải 

quyết.  

Về nợ c ung: C   và  n  Hc  nợ tiền mu  bàn g ế củ  ông Lê Đìn  H là 

11.000.000 đồng để dùng trong gi  đìn . C   tự nguy n n  n trác  n i m trả nợ c o 

ông H. Ông H cũng c     iến để   i bên tự t ỏ  t u n nên ông   ông yêu cầu T   án 

giải quyết trong vụ án ly  ôn giữ  c   L và  n  H. Vì v y c     ông yêu cầu T   án 

xem xét đối với   oản nợ củ  ông H. 

Đối với   oản nợ mà  n  H    i báo là nợ củ  đại l  cám Ngọc T 30.000.000đồng 

và nợ  n  C o Đăng C là 20.000.000đồng t ì c     ông biết nên c     ông đồng   trả 

các   ỏ n nợ củ   n  C và đại l  cám Ngọc T t ì c     ông biết   oản nợ này vì   i 

c   sống ly t  n với  n  H t ì tài sản c ung  n  H quản l   ết,  n  H nuôi  eo và mu  

cám t iếu củ  đại l  Ngọc T cũng n   v y tiền củ   n  C t ì  n  H p ải c  u trác  

n i m. Do đ  c     ông đồng    trả 2   oản nợ này. Vi c đại l  cám Ngọc T và  n  C 

c     iến tự   i bên t ỏ  t u n với n  u và  ọ   ông yêu cầu T   án giải quyết trong 

vụ án l   ôn củ  c   và anh H t ì c     ông c     iến gì. Vì v y về   oản nợ c ung củ  

vợ c ồng c     ông yêu cầu T   án giải quyết. 

Ngoài r  c     ông yêu cầu T   án giải quyết vấn đề nào   ác. 

Trong b n khai và trong quá trình gi i quy t v  án bị đơn anh Phạm Văn H trình 

bày: 

Về quan h   ôn n  n: An  và c   L tự nguy n chung sống với nhau từ năm 1992, 

c  đăng     ết hôn tại Ủy b n n  n d n xã K, huy n Kim Sơn, tỉn  Nin  Bìn  n  ng 

đã b  mất Giấy chứng nh n kết  ôn, cũng   ông tìm t ấy hồ sơ đăng   .  uá trìn  

chung sống t ì vợ chồng nhiều   i   ông  iểu n  u nên c  n iều v ớng mắc. Anh nh n 

thấy vì bản t  n  n  c  đôi lúc n ng gi n  ơi quá dẫn đến nhiều khi vợ chồng anh cãi 

nhau và m u t uẫn về kinh tế và tiền bạc. Mỗi lần cãi n  u t ì c   L lại bỏ n à đi nên 

 n  càng gi n t êm. Nay ch  L kiên quyết yêu cầu T   án giải quyết c o ly  ôn với anh 

t ì anh cũng đồng   ly  ôn với ch  L. 

  Về con c ung: An  và c   L c  03 con c ung tên là P ạm Duy Đ- sin  ngày 

03/4/1995, P ạm T   T u H- sin  ngày 27/3/1997 và P ạm T   L- sin  ngày 03/5/2007. 

Hi n n y các con c ung P ạm Duy Đ và P ạm T   T u H đã tr ởng t àn , c    ả năng 

l o động, p át triển bìn  t  ờng nên  n    ông yêu cầu T   án giải quyết về nuôi con 
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và cấp d ỡng nuôi con. An  đồng   gi o con c ung c    t àn  niên P ạm T   L cho 

c   L đ ợc trực tiếp nuôi d ỡng và anh   ông cấp d ỡng nuôi con. 

Về tài sản c ung: An  và c   L tự t ỏ  t u n giải quyết nên   ông yêu cầu T   án 

giải quyết.  

Về nợ c ung: Anh c  nợ đại l  cám Ngọc T 30.000.000đồng, nợ ông C o Đăng C 

20.000.000 đồng, nợ tiền làm đ ờng nông t ôn mới 23.000.000đồng. An  và c   L đã 

tự t ỏ  t u n đ ợc về nợ c ung c   L c  trác  n i m trả nợ c o ông H, c n  n  c  trác  

n i m trả nợ c o đại l  cám Ngọc T và  n  C. Các c ủ nợ cũng n ất tr  và  ọ   ông 

k ởi  i n yêu cầu T   án giải quyết các   oản nợ này trong vụ án ly  ôn củ   n  c  . 

Đối với số tiền nợ làm đ ờng nông t ôn mới t ì  n  và c   L đã t ỏ  t u n ai quản l , 

sử dụng n à đất t ì p ải c  trác  n i m đ ng tiền   i n à n ớc yêu cầu. Vì v y về 

  oản nợ c ung  n    ông yêu cầu T   án giải quyết. 

Phát bi u của  i m sát viên v  việc tuân theo pháp lu t t  t ng của Thẩm phán, 

Hội đ ng  ét  ử, Th  k  phiên tòa và của ng  i tham gia t  t ng trong quá trình gi i 

quy t v  án và phát bi u   ki n v  việc gi i quy t v  án: 

T ẩm p án đã tiến  àn  đầy đủ các  oạt động tố tụng về xác đ n  qu n    p áp 

lu t, t  các  t  m gi  tố tụng củ  đ ơng sự, t ẩm quyền giải quyết củ  T   án, t ời  ạn 

c uẩn b  xét xử, t ời  ạn c uyển  ồ sơ c o Vi n  iểm sát ng iên cứu t eo t ẩm quyền, 

t ủ tục gửi, cấp và tống đạt các văn bản tố tụng c o Vi n  iểm sát và ng ời t  m gi  tố 

tụng tất cả đều đúng quy đ n  củ  p áp lu t. Hội đồng xét xử đã t ực  i n đúng và đầy 

đủ các p ần củ  p iên t   sơ t ẩm, p ần t ủ tục bắt đầu p iên t  , p ần tr n  tụng tại 

p iên t  . T      p iên t   t ực  i n đúng và đầy đủ n i m vụ, quyền  ạn t eo lu t 

đ n . Nguyên đơn b  đơn đã t ực  i n đầy đủ các nguyền và ng ĩ  vụ tố tụng.  

Về vi c giải quyết vụ án: C   L và  n  H c ung sống với n  u và năm 1992 n  ng 

  ông đăng     ết  ôn. Trong quá trìn  c ung sống c   L và  n  H đã p át sin  m u 

t uẫn trầm trọng và  i n n y đã sống ly t  n. T eo quy đ n  tại Điều 9,   oản 1 Điều 

14,   oản 2 Điều 53 củ  Lu t Hôn n  n và gi  đìn ,   oản 4 Điều 3 T ông t  liên t c  

số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 t áng 01 năm 2016   t ì qu n    

vợ c ồng giữ  c   L n và  n  Hiển   ông đ ợc p áp lu t công n  n. Về con c ung 

c    t àn  niên căn cứ Điều 15, 16, 81, 82 củ  Lu t Hôn n  n và gi  đìn  c ấp n  n 

yêu cầu củ  c   L, cho c   L đ ợc trực tiếp nuôi d ỡng 01 con chung c    t àn  niên là 

P ạm T   L s u   i ly  ôn. C   L   ông yêu cầu anh H cấp d ỡng nuôi con nên tạm 

thời miễn cho anh H ng ĩ  vụ cấp d ỡng nuôi con. Tài sản c ung, nợ c ung   ông xem 

xét giải quyết. N ững  iến ng   là   ông c . 

NH N ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về t ủ tục tố tụng: Nguyên đơn c   Nguyễn T   L và b  đơn  n  P ạm Văn H 

đều c  m t tại p iên t   sơ t ẩm. 

 [2] Về qu n     ôn n  n: C   Nguyễn T   L và  n  P ạm Văn H c ung sống với 

n  u vào năm 1992 n  ng   ông đăng     ết  ôn. Trong quá trìn  sống c ung n   vợ 
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c ồng c   L và  n  H đã p át sin  n iều m u t uẫn và đã sống ly t  n 2 năm qu . N y 

c   L   ông c n tìn  cảm với  n  H nữ  nên c   yêu cầu T   án giải quyết c o c   đ ợc 

ly  ôn với  n  H. Anh H cũng đồng   ly  ôn với c   L. N  ng qu  các tài li u c ứng cứ 

t u t  p đ ợc c  trong  ồ sơ vụ án t ể  i n c   L và  n  H   ông đăng     ết  ôn nên 

t eo quy đ n  tại Điều 9,   oản 1 Điều 14,   oản 2 Điều 53 T   án t ụ l  yêu cầu ly 

 ôn củ  c   L và tuyên bố   ông công n  n c   L và  n  H là vợ c ồng. 

 [3] Về con c ung: C   L và  n  H c  03 con c ung, trong đ  c  02 con c ung tên 

là P ạm Duy Đ- sin  ngày 03/4/1995, P ạm T   T u H- sin  ngày 27/3/1997 đã t àn  

niên, p át triển bìn  t  ờng và c    ả năng l o động. C   L và anh H   ông yêu cầu 

T   án giải quyết về nuôi con và cấp d ỡng nuôi con nên T   án   ông xem xét giải 

quyết.  

C n lại 01 con c ung c    t àn  niên là P ạm T   L- sin  ngày 03/5/2007 hi n 

nay đ ng đ ợc c   L c ăm s c, nuôi d ỡng giáo dục tốt. C   L yêu cầu đ ợc trực tiếp 

nuôi d ỡng c ăm s c giáo dục c áu L s u   i ly  ôn và   ông yêu cầu  n  H cấp 

d ỡng nuôi con. 

Lu t Hôn n  n và Gi  đìn  quy đ n : Vi c gi o con c ung c o một bên trực tiếp 

trông nom, c ăm s c, nuôi d ỡng, giáo dục s u   i ly  ôn là căn cứ vào quyền lợi về 

mọi m t củ  ng ời con. Xét t ấy con c ung c    t àn  niên củ   n  H c   L đ ng đ ợc 

c   L c ăm s c, nuôi d ỡng, giáo dục tốt. C   L c  ng ề ng i p ổn đ n , c  t u n  p 

 àng t áng và   ông vi p ạm p áp lu t. Nguy n vọng củ  c áu L cũng muốn đ ợc ở 

với m . Anh H cũng đồng   gi o c áu L c o c   L nuôi d ỡng. Xét yêu cầu về nuôi con 

củ  c   L là  ợp l , p ù  ợp với điều  i n t ực tế củ  các bên. Vì v y c ấp n  n yêu 

cầu củ  c   L về nuôi con, giao con chung c    t àn  niên là P ạm T   L- sin  ngày 

03/5/2007 c o c   L trực tiếp trông nom, c ăm s c, nuôi d ỡng, giáo dục s u   i ly 

 ôn. C   L   ông yêu cầu anh Hiển cấp d ỡng nuôi con nên tạm thời miễn cho anh H 

ng ĩ  vụ cấp d ỡng nuôi con. An  H c  quyền, ng ĩ  vụ t ăm nom con c ung   ông  i 

đ ợc cản trở. Vì quyền lợi củ  con chung, anh H c   L c  quyền yêu cầu t  y đổi vi c 

nuôi con và cấp d ỡng nuôi con t eo quy đ n  củ  p áp lu t. 

[4] Về tài sản c ung: T   án   ông xem xét giải quyết. 

[5] Về nợ c ung: C   L và  n  H c  nợ ông Lê Đìn  H là 11.000.000 đồng, nợ đại 

l  cám Ngọc T 30.000.000đồng và nợ  n  C o Đăng C là 20.000.000đồng. C   L tự 

nguy n c  u trác  n i m trả nợ c o ông H. Anh H tự nguy n c  u trác  n i m trả nợ 

c o đại l  cám Ngọc T và  n  C. Ông H, anh C và đại l  cám Ngọc T c  văn bản trìn  

bày    iến   ông   ởi  i n đối với  n  H c   L trong vụ án ly  ôn này. Do đ  T   án 

  ông xem xét giải quyết.  

 [6] Về án p  : C   L p ải c  u 300.000 đồng án p   DSST về ly  ôn. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ điểm     oản 1 Điều 35; điểm     oản 1 Điều 39;   oản 1 Điều 28;  Điều 

68; Điều 220, 266 Bộ lu t tố tụng d n sự. 

Áp dụng Điều 9,   oản 1 Điều 14, 15, 16, Điều 51,   oản 2 Điều 53, Điều 81, 82, 

83, 84 Lu t Hôn n  n và Gi  đìn ; T ông t  liên t c  số 01/2016/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BTP ngày 06 t áng 01 năm 2016; Ng   quyết số 326/2016/UBTV H ngày 

30/12/2016 về án p  , l  p   T   án; 

Tuyên xử: 

1)- K ông công n  n qu n    vợ c ồng giữ  c   Nguyễn T   L và  n  P ạm Văn 

H. 

2)- Về con c ung: C   L và  n  H c  03 con c ung, trong đ  c  02 con c ung là 

P ạm Duy Đ- sin  ngày 03/4/1995, P ạm T   T u H- sin  ngày 27/3/1997 đã t àn  

niên, p át triển bìn  t  ờng và c    ả năng l o động nên T   án   ông xem xét giải 

quyết.  

C n lại 01 con c ung c    t àn  niên là P ạm T   L- sin  ngày 03/5/2007 giao 

c o c   L trực tiếp trông nom, c ăm s c, nuôi d ỡng, giáo dục s u   i ly  ôn. C   L 

  ông yêu cầu anh H cấp d ỡng nuôi con nên tạm thời miễn cho anh H ng ĩ  vụ cấp 

d ỡng nuôi con. An  H c  quyền, ng ĩ  vụ t ăm nom con c ung   ông  i đ ợc cản trở. 

Vì quyền lợi củ  con chung, anh H c   L c  quyền yêu cầu t  y đổi vi c nuôi con và 

cấp d ỡng nuôi con t eo quy đ n  củ  p áp lu t. 

3)- Về tài sản c ung: T   án   ông xem xét giải quyết. 

4)- Về nợ c ung: T   án   ông xem xét giải quyết. 

5 - Về án p  : C   Nguyễn T   L p ải c  u 300.000đ (Ba trăm ng ìn đồng  án p   

DSST về ly  ôn. Số tiền 300.000đ tạm ứng án p   c   L đã nộp ngày 15/3/2017 theo 

biên l i số 004052 củ  C i cục t i  àn  án d n sự  uy n Đ n   uán tỉn  Đồng N i 

c uyển t àn  án p  . C   L đã nộp đủ án p  . 

Án xử công    i c  m t nguyên đơn, b  đơn. Báo c o tất cả c  quyền   áng cáo 

trong t ời  ạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án.  

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                       THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHI N TÒA 
-Các đ ơng sự;                                               
-VKSND  uy n Đ n   uán; 

-C i cục THADS H. Đ n   uán; 

-L u  ồ sơ vụ án.               

 

 

 

 

                                                                                   TRỊNH THỊ KHA   


